
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2024-2025 
Lớp DC23X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1. ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 001640 Phan Văn Phúc 0974741784 

2. KN001 Kỹ năng mềm 2 002126 Nguyễn Thị Phương Thảo 0982909275 
3. SP010 Tâm lý học sư phạm 2 002653 Nguyễn Thị Bích Phượng 0934454998 
4. TC201 Phổ tu điền kinh 3 001620 Tống Lê Minh 0913142429 
5. TC387 Bóng chuyền nâng cao 2 3 002340 Đào Vũ Nguyên 0982080001 
6. TC316 Bóng rổ 3 002136 Nguyễn Thanh Liêm 0834502323 

LỚP TRƯỞNG: QUỐC LONG, 0939735358  
Thời gian Buổi sáng Buổi chiều 
04/01/2025 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
05/01/2025 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
11/01/2025 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
12/01/2025 Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm 
18/01/2025 Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm 
19/01/2025 Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Thi) Bóng chuyền nâng cao 2 
25/01/2025 

 
26/01/2025 
01/02/2025 
02/02/2025 
08/02/2025 Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm 
09/02/2025 Tâm lý học sư phạm Tâm lý học sư phạm 
15/02/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
16/02/2025 Tâm lý học sư phạm Tâm lý học sư phạm 
22/02/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
23/02/2025 Tâm lý học sư phạm Tâm lý học sư phạm 
01/03/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
02/03/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
08/03/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
09/03/2025 Bóng chuyền nâng cao 2 Bóng chuyền nâng cao 2 
15/03/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
16/03/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
22/03/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
23/03/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
29/03/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
30/03/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
05/04/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
06/04/2025 Bóng chuyền nâng cao 2 Bóng chuyền nâng cao 2 
12/04/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
13/04/2025 Bóng chuyền nâng cao 2 Bóng chuyền nâng cao 2 
19/04/2025 Bóng rổ Bóng rổ 
20/04/2025 Bóng chuyền nâng cao 2 Bóng chuyền nâng cao 2 
25/04/2025 Phổ tu điền kinh Phổ tu điền kinh 
26/04/2025 Bóng chuyền nâng cao 2 Bóng chuyền nâng cao 2 

                                                                                                                              Trợ lý Đào tạo 
   
 Nguyễn Hữu Tri 
 (ĐT: 0917477613) 
 


